
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500528346

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã An Thành

Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, trang thiết bị Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Thành

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 497.900.000 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 19/11/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: Văn phòng HĐND và UBND xã An Thành

Số quyết định phê duyệt: 25/QĐ-VP
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Quyết định phê duyệt: QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU GÓI 497.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 19/11/2025

Ngày đăng tải: 2025-11-19T21:07:36

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn0801397
879

080139787
9

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
SẢN 
XUẤT 
THANH 
KHẢI

Trúng thầu 497.900.00
0

15 ngày 15 ngày

Danh sách hàng hoá
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STT Danh 
mục 
hàng 
hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 
(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

Hãng 
sản 
xuất

Cấu 
hình, 
tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Giá/
Đơn 
giá 
trúng 
thầu 
(VND)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu

Ghi 
chú

1 Máy 
tính để 
bàn 
CPU  
INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 

Máy 
tính để 
bàn 
CPU  
INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Máy 
tính để 
bàn 
CPU  
INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 

Bộ 2  14.500.
000

15 ngày  
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GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

2 Bàn 
quầy 
tiếp 
nhận 
trả hồ 
sơ: Mặt 
quầy sử 
dụng 
gỗ 
MFC 
phủ 
melami
ne 
chống 

Bàn 
quầy 
tiếp 
nhận 
trả hồ 
sơ: Mặt 
quầy sử 
dụng 
gỗ 
MFC 
phủ 
melami
ne 
chống 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Bàn 
quầy 
tiếp 
nhận 
trả hồ 
sơ: Mặt 
quầy sử 
dụng 
gỗ 
MFC 
phủ 
melami
ne 
chống 

Cái 2  4.000.0
00

15 ngày  
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xước 
cao cấp 
kích 
thước 
2200x8
50x11
50mm

xước 
cao cấp 
kích 
thước 
2200x8
50x11
50mm

xước 
cao cấp 
kích 
thước 
2200x8
50x11
50mm

3 Máy in 
Canon 
LBP29
00

Máy in 
Canon 
LBP29
00

Canon 2025 Việt 
Nam

Canon Máy in 
Canon 
LBP29
00

Bộ 6  9.500.0
00

15 ngày  

4 Máy 
scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 

Máy 
scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 

HP 2025 Việt 
Nam

HP Máy 
scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 

Cái 6  9.000.0
00

15 ngày  
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gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

5 Máy 
scan 
A3:Qué
t hình 
màu 
phẳng 
600x60
0

Máy 
scan 
A3:Qué
t hình 
màu 
phẳng 
600x60
0

Iscan 2025 Việt 
Nam

Iscan Máy 
scan 
A3:Qué
t hình 
màu 
phẳng 
600x60
0

Cái 1  32.500.
000

15 ngày  

6 Kiosk 
lấy số 
tự 
động(m
odel 
3):CPU 
máy 
tính HP 

Kiosk 
lấy số 
tự 
động(m
odel 3

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Kiosk 
lấy số 
tự 
động(m
odel 
3):CPU 
máy 
tính HP 

Cái 1  100.000
.000

15 ngày  
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(hoặc 
Dell) 
chipset 
Intel 
Core i5 
8GB 
Ram, 
256 GB 
SSD 
tích 
hợp 
cùng 
màn 
hình 
cảm 
ứng.� 
Loại 
máy in: 
EPSON 
T81III 
giao 
tiếp 
USB, 
tốc độ 
in 

(hoặc 
Dell) 
chipset 
Intel 
Core i5 
8GB 
Ram, 
256 GB 
SSD 
tích 
hợp 
cùng 
màn 
hình 
cảm 
ứng.� 
Loại 
máy in: 
EPSON 
T81III 
giao 
tiếp 
USB, 
tốc độ 
in 
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200mm
/s. Màn 
hình 
cảm 
ứng   
24”  độ 
Phân 
giải: 
1920 x 
1080 - 
Thương 
hiệu HP 
(hoặc 
Dell) .�
 Phần 
mềm 
điều 
khiển 
KIOSK 
in STT 
cảm 
ứng 
viết 
trên 
nền 

200mm
/s. Màn 
hình 
cảm 
ứng   
24”  độ 
Phân 
giải: 
1920 x 
1080 - 
Thương 
hiệu HP 
(hoặc 
Dell) .�
 Phần 
mềm 
điều 
khiển 
KIOSK 
in STT 
cảm 
ứng 
viết 
trên 
nền 
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Java
Kết nối 
vào hệ 
thống 
đến 
máy 
Server 
theo 
giao 
thức 
không 
dây tiêu 
chuẩn 
quốc tế 
IEEE 
802.11; 
bao 
gồm cả 
phần 
mềm 
điều 
khiển + 
Bộ giải 
mã 
hình 

Java
Kết nối 
vào hệ 
thống 
đến 
máy 
Server 
theo 
giao 
thức 
không 
dây tiêu 
chuẩn 
quốc tế 
IEEE 
802.11; 
bao 
gồm cả 
phần 
mềm 
điều 
khiển + 
Bộ giải 
mã 
hình 
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ảnh + 
Phần 
mềm 
điều 
khiển 
quầy + 
dây và 
thiết bị 
lắp đặt 
+ thi 
công 
trọn 
gói.

ảnh + 
Phần 
mềm 
điều 
khiển 
quầy + 
dây và 
thiết bị 
lắp đặt 
+ thi 
công 
trọn 
gói.

7 Tivi 65 
Inch 
QLED 
QEF1 
4K 
Samsun
g 
Vision 
AI 
Smart 
TV

Tivi 65 
Inch 
QLED 
QEF1 
4K 
Samsun
g 
Vision 
AI 
Smart 
TV

Samsun
g 

2025 Việt 
Nam

Samsun
g 

Tivi 65 
Inch 
QLED 
QEF1 
4K 
Samsun
g 
Vision 
AI 
Smart 
TV

Cái 1  22.000.
000

15 ngày  
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8 Màn 
hiển thị 
số thứ 
tự tại 
quầy
'- Màn 
hình 
LCD 
thương 
hiệu 
Philip.
- Kích 
cỡ màn 
hình 
21.5 
inch
- Độ 
phân 
giải 
FHD 
1920x1
080

Màn 
hiển thị 
số thứ 
tự tại 
quầy
'- Màn 
hình 
LCD 
thương 
hiệu 
Philip.
- Kích 
cỡ màn 
hình 
21.5 
inch
- Độ 
phân 
giải 
FHD 
1920x1
080

Philip. 2025 Việt 
Nam

Philip. Màn 
hiển thị 
số thứ 
tự tại 
quầy
'- Màn 
hình 
LCD 
thương 
hiệu 
Philip.
- Kích 
cỡ màn 
hình 
21.5 
inch
- Độ 
phân 
giải 
FHD 
1920x1
080

Cái 8  2.000.0
00

15 ngày  

9 Hệ 
thống 

Hệ 
thống 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Hệ 
thống 

Cái 1  9.000.0
00

15 ngày  
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loa 
thông 
báo số 
thứ tự: 
Hệ 
thống 
loa 
thông 
báo bao 
gồm 1 
âm ly 
60W - 
2 loa 
treo 
tường 
12W

loa 
thông 
báo số 
thứ tự: 
Hệ 
thống 
loa 
thông 
báo bao 
gồm 1 
âm ly 
60W - 
2 loa 
treo 
tường 
12W

loa 
thông 
báo số 
thứ tự: 
Hệ 
thống 
loa 
thông 
báo bao 
gồm 1 
âm ly 
60W - 
2 loa 
treo 
tường 
12W

10 Kiosk 
Tra cứu 
thông 
tin và 
Khảo 
sát 
Đánh 
giá Hài 

Kiosk 
Tra cứu 
thông 
tin và 
Khảo 
sát 
Đánh 
giá Hài 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Kiosk 
Tra cứu 
thông 
tin và 
Khảo 
sát 
Đánh 
giá Hài 

Cái 1  43.000.
000

15 ngày  
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lòng: 
mã 
hàng 
M2W-2
4CI3W 
ADV
+ Sử 
dụng 
cho các 
module 
tra cứu 
thông 
tin, cấp 
số tự 
động 
hoặc 
đánh 
giá hài 
lòng.
+ Thích 
hợp 
cho cơ 
quan 
hành 
chính, 

lòng: 
mã 
hàng 
M2W-2
4CI3W 
ADV

lòng: 
mã 
hàng 
M2W-2
4CI3W 
ADV
+ Sử 
dụng 
cho các 
module 
tra cứu 
thông 
tin, cấp 
số tự 
động 
hoặc 
đánh 
giá hài 
lòng.
+ Thích 
hợp 
cho cơ 
quan 
hành 
chính, 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 13



bệnh 
viện, 
ngân 
hàng, 
trường 
học, 
trung 
tâm 
dịch 
vụ ...
+ Kích 
thước 
tổng 
thể 
H1700
xW610
xD430
+ Chất 
liệu: 
Vỏ sắt 
sơn 
tính 
điện 
màu 
sắc 

bệnh 
viện, 
ngân 
hàng, 
trường 
học, 
trung 
tâm 
dịch 
vụ ...
+ Kích 
thước 
tổng 
thể 
H1700
xW610
xD430
+ Chất 
liệu: 
Vỏ sắt 
sơn 
tính 
điện 
màu 
sắc 
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xanh 
trắng, 
đỏ 
trắng 
(màu 
ngẫu 
nhiên, 
tùy vào 
lô 
hàng, 
đặt 
hàng 
với SL 
> 5 cái 
sẽ có 
máu 
sắc 
theo 
yêu cầu 
riêng)
+ Màn 
hình 
cảm 
ứng 24" 
nguyên 

xanh 
trắng, 
đỏ 
trắng 
(màu 
ngẫu 
nhiên, 
tùy vào 
lô 
hàng, 
đặt 
hàng 
với SL 
> 5 cái 
sẽ có 
máu 
sắc 
theo 
yêu cầu 
riêng)
+ Màn 
hình 
cảm 
ứng 24" 
nguyên 
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khối
+ Bộ 
Điều 
khiển:  
Intel 
Core 
i3, Bộ 
nhớ 
4GB, ổ 
đĩa 
120G 
SSD

khối
+ Bộ 
Điều 
khiển:  
Intel 
Core 
i3, Bộ 
nhớ 
4GB, ổ 
đĩa 
120G 
SSD

11  Bàn ký 
điện tử
• Hình 
ảnh 
chờ: 1 
hình 
ảnh 
tĩnh
• Bề 
mặt 
chữ ký: 
95 x 47 

 Bàn ký 
điện tử
• Hình 
ảnh 
chờ: 1 
hình 
ảnh 
tĩnh
• Bề 
mặt 
chữ ký: 
95 x 47 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

 Bàn ký 
điện tử
• Hình 
ảnh 
chờ: 1 
hình 
ảnh 
tĩnh
• Bề 
mặt 
chữ ký: 
95 x 47 

Cái 1  7.400.0
00

15 ngày  
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mm
• Độ 
phân 
giải 
chữ ký: 
4036 x 
4036 
px / 
2214 x 
1130 
dpi
• Độ 
tuyến 
tính: 
+/- 
1,5%
• Kèm 
theo 
bút ký 
stylus
• 
Nguồn: 
chỉ qua 
cáp 
USB

mm
• Độ 
phân 
giải 
chữ ký: 
4036 x 
4036 
px / 
2214 x 
1130 
dpi
• Độ 
tuyến 
tính: 
+/- 
1,5%
• Kèm 
theo 
bút ký 
stylus
• 
Nguồn: 
chỉ qua 
cáp 
USB

mm
• Độ 
phân 
giải 
chữ ký: 
4036 x 
4036 
px / 
2214 x 
1130 
dpi
• Độ 
tuyến 
tính: 
+/- 
1,5%
• Kèm 
theo 
bút ký 
stylus
• 
Nguồn: 
chỉ qua 
cáp 
USB
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• Kích 
thước 
(H x W 
x D): 
10 x 
160 x 
120 
mm
• Trọng 
lượng: 
200 g

• Kích 
thước 
(H x W 
x D): 
10 x 
160 x 
120 
mm
• Trọng 
lượng: 
200 g

• Kích 
thước 
(H x W 
x D): 
10 x 
160 x 
120 
mm
• Trọng 
lượng: 
200 g

12 Máy 
tính để 
bàn 
phục vụ 
công 
dân tự 
số hóa, 
nộp hồ 
sơ trực 
tuyến:M
áy tính 
để bàn 
CPU  

Máy 
tính để 
bàn 
phục vụ 
công 
dân tự 
số hóa, 
nộp hồ 
sơ trực 
tuyến:M
áy tính 
để bàn 
CPU  

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Máy 
tính để 
bàn 
phục vụ 
công 
dân tự 
số hóa, 
nộp hồ 
sơ trực 
tuyến:M
áy tính 
để bàn 
CPU  

Cái 2  14.500.
000

15 ngày  
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INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 
GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 
GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

INTEL 
Core i3 
12100; 
RAM 
SSTC 
16Gb/3
200 
DDR4; 
Ổ cứng 
SSD 
NVME 
SSTC 
512Gb 
GEN3x4
; Màn 
hình 
VSP 
IP2407s
 100Hz; 
chuột, 
bàn 
phím…
.

13 Máy Máy HP 2025 Việt HP Máy Cái 1  9.000.0 15 ngày  
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scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 
gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 
gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

Nam scan 
HP 
2000s2 
định 
dạng 
PDF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4  Có 
Khay 
nạp bản 
gốc tự 
động 
(ADF): 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

00

14 Máy 
điều 
hòa 
Dairry 

Máy 
điều 
hòa 
Dairry 

Dairry 2025 Việt 
Nam

Dairry Máy 
điều 
hòa 
Dairry 

Cái 4  20.500.
000

15 ngày  
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24000B
TU(bảo 
gồm 
vật tư 
phụ, 
nhân 
công 
lắp đặt)

24000B
TU(bảo 
gồm 
vật tư 
phụ, 
nhân 
công 
lắp đặt)

24000B
TU(bảo 
gồm 
vật tư 
phụ, 
nhân 
công 
lắp đặt)

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Thành tiền Ghi chú

Không có dữ liệu
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